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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 

TÒA ÁN NH N   N QUẬN HỒNG BÀNG  THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thái Thuận;
 

Các Hội thẩm nhân dân: 
 

          Ông Nguyễn Văn Điển 
 

          Bà Đặng Thị Thu Hiền 
 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị   m Vân - Thư k  T à án     T à án 

nh n   n  uận H ng Bàng   hành  hố Hải  h ng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân    n Hồng  àng th m gi  phi n t  : 

Ông  hạm Duy Trường - Kiểm sá  viên. 
 

Ngày 08  háng 9 năm 2020  ại  r  s  T à án nhân dân  uận H ng Bàng, 

 hành  hố Hải  h ng xé  xử sơ  h m  ông kh i v  án hình sự sơ  h m
 
 h  l  số: 

57/2020/TLST-HS ngày 11  háng 8 năm 2020  he  Quyế  định đư  v  án r  xé  xử 

số: 57/2020/QĐXXST-HS ngày 25-8-2020  đối với bị  á : 
 

DPN  sinh năm 1998   ại Hải  h ng. Nơi  ư  rú: Số 3/2 A   hường B   uận C, 

 hành  hố Hải  hòng; nghề nghiệ : L   động  ự   ;  rình độ văn h á: 10/12;   n 

 ộ : Kinh; giới  ính: N m;  ôn giá : Không;  uố   ị h: Việ  N m; bố là: D  mẹ là: 

E; chư     v    n;  iền án: Không   iền sự: Không; bị  ạm gi  ngày 15-5-2020  bị 

 ạm gi m    ngày 20-5-2020;    mặ . 

- Bị hại: Anh BH;  rú  ại: Số 28 F, phường B   uận C   hành  hố Hải  hòng; 

vắng mặ . 
 

- Người làm  hứng:  

1. Anh NLC1, vắng mặ . 

2. Anh NLC2, vắng mặ . 

3. Anh NLC3, vắng mặ . 

 

NỘI  UNG VỤ ÁN:
  

 

The   á   ài liệu     r ng h  sơ v  án và  iễn biến  ại  hiên      nội  ung v  

án đư     m  ắ  như s u: 
 

Kh ảng 16
 
giờ ngày 29-5-2017, DPN    xảy r  m u  huẫn  r ng việ  v  

 hạm xe mô  ô khi  h m gi  gi    hông với  nh NLC1  ẫn đến việ   ãi  hửi nh u 

 ại khu vự   ố  hầm B   uận C. S u đ   DPN điều khiển xe mô  ô đi  rả xe  ại  uán 

nướ  gần đ . Khi đi đến số nhà 28 đường F   hường B   uận C, DPN gặ  lại 
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NLC1 đ ng ng i  hơi  ùng mộ  số người,  r ng đ      nh BH. Tại đ y  NLC1 gọi 

DPN lại và h i bên  iế      xảy r   ãi  hửi nh u. Thấy vậy   nh BH có n i với 

DPN “Đ y là  háu         việ  gì”. DPN bả   nh BH “không  hải việ      ông” 

thì anh BH  hỉ   y và  mặ  DPN và n i: “mày   n  hận không ăn đ n đấy”. DPN 

không n i gì  iế      điều khiển xe mô  ô đi  rả xe  r i DPN đi bộ về nhà bà nội. 

Trên đường đi  DPN    nhặ  đư   01   n      ại khu vự  đường  àu   ạnh  ố  

hầm B. D  bự   ứ  vì v   bị  nh BH đe  ọ   DPN đã giấu   n      rên và   r ng 

người và đi bộ đến nhà  nh BH   Số 28 F, B. Khi cách nhà anh BH kh ảng 10-15 

mét, DPN nhìn  hấy  nh BH   i  rần  mặ   uần s     đầu đội mũ  ối đ ng ng i 

 rên xe mô  ô    rướ   ử  nhà. DPN lấy   n     giấu  r ng người r   ầm     y 

 hải  hạy đến  hí  s u  nh BH   hém 01 nhá  và   hần đầu     rên xuống  ưới  

 rúng mũ  ối  nh BH đ ng đội làm mũ  ối bị rách, anh BH bị  hương  í h  ại 

vùng đầu. S u đ   DPN  ầm     bỏ  hạy  he  đường F về hướng Trạm y  ế 

 hường B. Con dao  ùng để  hém  nh BH, DPN đã vứ  xuống sông G trong lúc 

bỏ  hạy. 
 

Sau khi gây án, DPN bỏ đi khỏi đị   hương.  ơ  u n  ảnh sá  điều  r    ông 

 n  uận H ng Bàng đã r  Quyế  định  ruy nã. Đến ngày 15-5-2020, DPN bị bắ   ại 

Khu   n  ư H, xã I  huyện J   hành  hố Hải  h ng. 
 

Tại Bản kế  luận giám định  há  y về  hương  í h số: 291/2017/TgT ngày 

20-6-2017     Trung   m  há  y Hải  h ng kế  luận: “... Nạn nhân bị 01 vết 

thương rách da đầu lớn gây vỡ bản ngoài xương hộp sọ, không tụ máu nội sọ, đã 

được điều trị đang dần ổn định ... Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của nạn nhân 

do thương tích trên gây nên là: 17% (Mười bảy phần trăm)... Thương tích trên có 

đặc điểm do vật sắc tác động trực tiếp gây nên.”. 
 

          Tại  á   rạng số: 48/CT-VKSHB ngày 10-8-2020     Viện Kiểm sá  nh n 

  n  uận H ng Bàng  ruy  ố bị  á  DPN  hạm  ội  ố   g y  hương  í h theo điểm 

đ kh ản 2 Điều 134 Bộ luậ  Hình sự. 
 

Tại  hiên      bị  áo nhận  ội như nội  ung  á   rạng     Viện kiểm sá  đã truy 

 ố và xin giảm nhẹ hình  hạ . 
 

Tại  hiên   à  đại  iện Viện kiểm sá  gi  nguyên  á   rạng, đề nghị Hội đ ng 

xé  xử kế   ội bị  á  về  ội  ố ý gây thương  í h theo điểm đ kh ản 2 Điều 134 Bộ 

luậ  Hình sự năm 2015  với  ình  iế  định khung hình  hạ  là “dùng hung khí nguy 

hiểm”. The  đ   đề nghị Hội đ ng xé  xử xem xé  á    ng  uy định  ại Điều 38; điểm 

b  s kh ản 1  kh ản 2 Điều 51; Điều 54 Bộ luậ  Hình sự năm 2015, xử  hạ : Bị  á  

DPN  ưới mứ   hấ  nhấ      khung hình  hạ ,.   18  háng đến 21  háng  ù. Không 

á    ng hình  hạ  b  sung đối với bị  á .  
 

 Đề nghị Hội đ ng xé  xử á    ng Điều 47     Bộ luậ  Hình sự, Điều 106     

Bộ luậ  Tố   ng hình sự   ị h  hu  iêu h y mộ   hiế  mũ  ối màu x nh bị rá h  mộ  

thanh I-nố  và 01  h nh kiếm    vỏ b       bị hại vì không   n giá  rị sử   ng. 
 

           Bị  á   hải nộ  200.000 đ ng án  hí hình sự sơ  h m  he   uy định. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  
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Trên cơ s  nội  ung v  án   ăn  ứ và   á   ài liệu  r ng h  sơ v  án đã đư   

 r nh   ng  ại  hiên      Hội đ ng xé  xử nhận định như s u: 
 

Về  h       ố   ng:
  

 

[1] Về  ài liệu   hứng  ứ  ơ  u n  ảnh sá  điều  r   Điều  r  viên  Viện kiểm 

sá  nh n   n  uận H ng Bàng  Kiểm sá  viên  hu  hậ ; bị  á   người  h m gi   ố 

  ng khá   ung  ấ  đều  hự  hiện đúng  uy định     Bộ luậ  Tố   ng hình sự. Quá 

 rình điều  r    ruy  ố và  ại  hiên      bị  á  và người  h m gi   ố   ng khá  không 

   khiếu nại về nh ng  hứng  ứ   ài liệu đã  hu  hậ    ung  ấ . D  đ   nh ng 

 hứng  ứ   ài liệu  r ng v  án đều h    há . 
 

[2] Về hành vi   uyế  định  ố   ng      ơ  u n  ảnh sá  điều  r   Điều  r  

viên  Viện kiểm sá  nh n   n  uận H ng Bàng  Kiểm sá  viên  r ng  uá  rình điều 

 r    ruy  ố đã  hự  hiện đúng về  h m  uyền   rình  ự   h       uy định     Bộ luậ  

Tố   ng hình sự. Quá  rình điều  r  và  ại  hiên      bị  á  và người  h m gi   ố   ng 

khác không có   kiến h ặ  khiếu nại về hành vi   uyế  định      á   ơ  u n  iến 

hành  ố   ng  người  iến hành  ố   ng như đã nêu  rên. D  đ    á  hành vi   uyế  

định  ố   ng      á   ơ  u n  iến hành  ố   ng  người  iến hành  ố   ng đã  hự  hiện 

đều h    há . 
 

Về  ội   nh: 
 

[3]  hứng  ứ xá  định bị  á      ội: Tại  hiên      bị  á   h   nhận hành vi 

 hạm  ội như  á   rạng đã  ruy  ố. Lời kh i nhận  ội     bị  á   hù h   với lời 

kh i     bị hại  lời kh i     người làm  hứng về nguyên nh n   hời gi n  đị  điểm 

xảy r   ội  hạm. Lời kh i     bị  á    n đư    hứng minh bằng Bản kế  luận giám 

định  há  y về  hương  í h số: 291/2017/TgT ngày 20-6-2017     Trung   m  há  

y Hải  h ng xá  định  hương  í h     nạn nh n  về vị  rí vế   hương   ơ  hế hình 

 hành vế   hương  về  ỷ lệ   n  hương  ơ  hể     bị hại và đặ  điểm hung khí g y r  

 hương  í h  rên  ơ  hể bị hại. Qu  đ      đ   ơ s  xá  định  kh ảng 16 giờ 50  hú   

ngày 29-5-2017     bị  á  bự   ứ      rướ  với bị hại  nên bị  á  đã dùng con dao 

nhặ  đư      đặ  điểm lưỡi     bằng kim l ại sáng màu   ài kh ảng 40 m  rộng 

kh ảng 10 m,  hém 01 nhá  và   hần đầu     rên xuống  ưới   rúng vào mũ  ối 

bị hại đ ng đội  rên đầu, gây ra bị  hương  í h  ại vùng đầu  làm giảm 17% sứ  

khỏe     nạn nh n. Như vậy  đã    đ   ăn  ứ để kế  luận bị  á   hạm  ội  ố   g y 

 hương  í h với  ình  iế  định khung hình  hạ  là “dùng hung khí nguy hiểm” theo 

 uy định  ại kh ản 2 Điều 104 Bộ luậ  Hình sự năm 1999 . 
 

[4] Bị  á  bị kh i  ố về  ội  ố   g y  hương  í h  he   uy định  ại kh ản 2 

Điều 104 Bộ luậ  Hình sự năm 1999    hành vi  hạm  ội xảy r   rướ  ngày Bộ luậ  

Hình sự năm 2015    hiệu lự   há  luậ . Nhưng hình  hạ   uy định  ại kh ản 2 

Điều 134 Bộ luậ  hình sự năm 2015 nhẹ hơn hình  hạ   uy định  ại kh ản 2 Điều 

104 Bộ luậ  Hình sự năm 1999.  ăn  ứ Nghị  uyế  số: 41/2017/QH14 ngày 20-6-

2017     Quố  hội và kh ản 3 Điều 7 Bộ luậ  Hình sự năm 2015  á    ng  uy 

định  ại kh ản 2 Điều 134 Bộ luậ  Hình sự năm 2015 để  uyế  định hình  hạ  sẽ    l i 

hơn đối với bị  á . Vì vậy   hấ  nhận đề nghị  ruy  ố Viện kiểm sá  nh n   n  uận 

H ng Bàng về á    ng  ội   nh và điều luậ  á    ng đối với bị  á . 
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[5] Hành vi   a bị  áo đã x m  hạm đến sứ  khỏe     người khá   đ ng  hời 

c n g y mấ   rậ   ự   n   àn xã hội. Hành vi đ  là nguy hiểm  h  xã hội. S u khi 

 hạm  ội  bị  á  đã bỏ  rốn  đến ngày 15-5-2020 mới bị bắ   he  Quyế  định  ruy nã 

số: 18/QĐTN ngày 10-8-2017. Vì vậy   ần  hiế  buộ  bị  á   á h ly xã hội mộ   hời 

gi n để  ải  ạ   giá      và răn đe   h ng ng    ội  hạm. 
 

[6] Về  ình  iế   ăng nặng  rá h nhiệm hình sự: Bị  á  không     ình  iế   ăng 

nặng  rá h nhiệm hình sự. 
  

[7] Về nh n  h n và  ình  iế  giảm nhẹ  rá h nhiệm hình sự: Bị  á  không    

 iền án   iền sự  lần đầu  hạm  ội. Bị  á   hành kh n kh i bá   bị  á  và gi  đình đã 

b i  hường đầy đ   hiệ  hại  h  bị hại. B i vậy  bị  á      á   ình  iế  giảm nhẹ 

 rá h nhiệm hình sự  he   uy định  ại điểm b  s kh ản 1 Điều 51 Bộ luậ  Hình sự. 

Ng ài r   bị hại đã    đơn xin giảm nhẹ  rá h nhiệm hình sự  h  bị  á . Mặ  khá   

xé  bị hại  ũng    mộ   hần lỗi khi vô  ớ đe  ọ   xú   hạm bị  á . B i vậy      hể 

á    ng kh ản 2 Điều 51 Bộ luậ  Hình sự    i đ y là  á   ình  iế  giảm nhẹ khá  

khi  uyế  định hình  hạ  đối với bị  á . 
 

[8] Về hình  hạ  đối với bị  á : Xé   hấy  s u khi  h m  ội bị  á  đã bỏ  rốn 

và bị bắ   he   uyế  định  ruy nã      ơ  u n  ông  n và đ ng bị  ạm gi m. B i 

vậy   ần buộ  bị  á   hải  á h ly xã hội mộ   hời gi n để  ải  ạ   giá      và 

 h ng ng    ội  hạm. Tuy nhiên   hấy rằng bị  á     nhiều  ình  iế  giảm nhẹ  ại 

kh ản 1 và kh ản 2 Điều 51 Bộ luậ  Hình sự như đã đánh giá  ại M   [7]  nên  ăn 

 ứ  uy định  ại kh ản 1 Điều 54 Bộ luậ  Hình sự      hể  uyế  định hình  hạ   ưới 

mứ   hấ  nhấ      khung hình  hạ   ại kh ản 2 Điều 134 Bộ luậ  Hình sự đối với 

bị  á .   

[9] Về  rá h nhiệm b i  hường   n sự: Tại  hiên      bị hại vắng mặ . Nhưng 

trong quá trình điều  r   bị  á  và gi  đình đã b i  hường  h  bị hại số  iền 

50.000.000 đ ng. Bị hại đã    đơn xá  nhận việ  b i  hường x ng và không còn 

yêu  ầu gì n  . Nên Hội đ ng xé  xử không xem xé   giải  uyế . 
 

[10] Về vậ   hứng     v  án: Quá  rình điều  r    ơ  u n Điều  r   ạm gi      

bị hại 01 mũ  ối màu x nh    vế  rá h  ài 12 m  ù  h   mũ đến vãnh mũ bên  hải; 

01  h nh In x  ài 20 m và 01  h nh kiếm  ài 50 m     án gỗ  lưỡi kiếm bằng kim 

l ại sáng màu  vỏ kiếm màu đen. Xé   hấy  các đ  vậ  này là     bị hại  không  òn 

giá  rị sử   ng  bị hại không đề nghị nhận lại. B i vậy   ị h  hu  iêu h y. 
 

 [11] Về án  hí: Bị  á   hải nộ  200.000 đ ng án  hí hình sự sơ  h m. 
 

 

  Vì  á  lẽ  rên  

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 ăn  ứ và  điểm đ kh ản 2 Điều 134; điểm b  s kh ản 1 và kh ản 2 Điều 

51; Điều 38; Điều 54     Bộ luậ  Hình sự năm 2015; xử  hạ : DPN 18 (mười  ám) 

tháng tù về  ội  ố   g y  hương  í h. Thời hạn  hấ  hành hình  hạ   ù  ính    ngày 

 ạm gi  ngày 15-5-2020. 
 

 ăn  ứ Điều 47     Bộ luậ  Hình sự, Điều 106     Bộ luậ  Tố   ng hình sự; 
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Tị h  hu  iêu h y 01 mũ  ối màu x nh    vế  rá h  ài 12 m  ù  h   mũ đến 

vãnh mũ bên  hải; 01  h nh In x  ài 20 m và 01  h nh kiếm  ài 50 m     án gỗ  lưỡi 

kiếm bằng kim l ại sáng màu  vỏ kiếm màu đen (theo Biên bản giao, nhận vật chứng 

ngày 11-8-2020 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Hồng Bàng, thành phố Hải 

Phòng). 
 

 ăn  ứ và  kh ản 2 Điều 135  Điều 136     Bộ luậ  Tố   ng hình sự; Điều 

147 Bộ luậ  Tố   ng   n sự và Nghị  uyế      UBTV Quố  Hội số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016  Qui định về mứ   hu  miễn  giảm   hu  

nộ    uản l  và sử   ng án  hí và lệ  hí T à án; 
 

Bị  á   hải nộ  200.000 đ ng án  hí hình sự sơ  h m. 
 

Bị  á      uyền kháng  á  bản án  r ng  hời hạn 15 ngày kể    ngày  uyên 

án  bị hại     uyền kháng  á  bản án  r ng  hời hạn 15 ngày kể    ngày nhận đư   

bản án h ặ  niêm yế  bản án./. 
 

 
Nơi nh n: 
- TAND  hành  hố Hải  h ng; 

- VKSND  hành  hố Hải  h ng; 

- VKSND  uận H ng Bàng; 

-  ông  n  uận H ng Bàng, 

- THA Hình sự, D n sự; 

- Bị  á ; 

- Bị hại; 

- Lưu: VT  h  sơ v  án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 N    n Th   Th ận 
 

 

 


